
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá đai sửa chữa INOX 304:

STT
Kích thước

(DN- mm)

Chiều dài- L

(mm)

Độ dày

(mm)
Dải ống Hình ảnh sản phẩm

Đơn giá

chưa VAT

I)

1 DN50 80 mm 0,5mm 60-65 148.000                 

2 DN65 80 mm 0,5mm 72-78 167.000                 

II) -                          

1 DN  80 300 mm 1 mm 89-98 1.220.000              

2 DN 100 300 mm 1 mm 108-118 1.284.000              

3 DN 125 300 mm 1 mm 125-144 1.476.000              

4 DN 150 300 mm 1 mm 158-172 1.668.000              

5 DN 180 300 mm 1 mm 178-185 1.926.000              

6 DN 200 300 mm 1 mm 198-210 2.183.000              

7 DN 225 300 mm 1 mm 218-230 2.440.000              

8 DN 250 300 mm 1,2 mm 248-260 2.952.000              

9 DN 280 300 mm 1,2 mm 270-282 3.210.000              

10 DN 300 300 mm 1,2 mm 315-330 3.467.000              

11 DN 350 300 mm 1,2 mm 348-360 4.622.000              

12 DN 380 300 mm 1,2 mm 375-385 4.879.000              

13 DN 400 450 mm 1,5 mm 406-429 5.778.000              

14 DN 450 450 mm 1,5 mm 450-460 6.420.000              

15 DN 480 450 mm 1,5 mm 470-480 7.704.000              

16 DN 500 450 mm 1,5 mm 495-510 8.731.000              
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT HCL

(Áp dụng từ 01/01/2026 cho đến khi có thông báo mới)

Đai sửa chữa Inox 304, loại 1 mảnh, cao su EPDM.

Đai sửa chữa Inox 304, loại 2 mảnh, cao su EPDM.

*) Giá trên là giá chưa bao gồm VAT 10%.

*) Bảo hành 12 tháng.


